
��

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVII SỐ 5 - 2020

,( 4 21 (1 1 ,( 2 , 1
2 , , 2 , 5 1 (0 ) ( 1 2

Phạm Minh Hằng�, Phạm Hồng Kỳ�, Nguyễn Viết Không�

TÓMTẮT
Rối loạn đường tiêu hóa ở gia cầm gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe và có thể dẫn đến khả năng

sống và năng suất sản xuất của đàn gia cầm bị giảm sút. Một lượng lớn thuốc kháng sinh đã được sử
dụng trong chăn nuôi gia cầm để ngăn ngừa và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, thúc đẩy tăng trưởng
và cải thiện năng suất vật nuôi. Việc sử dụng các loại kháng sinh trong chăn nuôi có liên quan đến sự
phát triển và lây lan vi khuẩn kháng thuốc. Men vi sinh, các hợp chất thực vật tự nhiên, các khoáng
chất dinh dưỡng thiết yếu đã được nghiên cứu rộng rãi như là các chất thay thế tự nhiên đối với kháng
sinh trong thức ăn. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá hiệu quả của ba loại nguyên liệu bổ
sung đối với tăng trưởng và phòng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa ở gà. Kết quả nghiên cứu cho thấy
bổ sung vi khuẩn FWRE FLOO V FLGRSKLO V, lá trà xanh và kẽm sulfate (ZnSO�) cho gà nuôi thịt đã
cải thiện đáng kể mức tăng trưởng và giảm số lượng ( FROL trong đường tiêu hóa (P <0,05) của gà ở
giai đoạn khởi đầu (1 đến 24 ngày tuổi).

Từ khóa: Trà xanh, gia cầm, kẽm sulfate, kháng sinh, men vi sinh.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rối loạn đường tiêu hóa là một trong những

hội chứng quan trọng nhất tác động đến chăn
nuôi gia cầm do tỷ lệ chết tăng, giảm trọng
lượng, tăng chi phí thuốc và tăng tỷ lệ chuyển

đổi thức ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả
sản xuất gà thịt đồng thời ảnh hưởng đến chất
lượng thịt (Hafez, 2011). Một số tác nhân như
virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, độc tố nấm mốc,
thiếu vitamin có thể là nguyên nhân gây rối loạn
đường tiêu hóa (Hafez, 2001). Để phòng chống
bệnh đường tiêu hóa và cải thiện hiệu suất chăn
nuôi, một số lượng lớn kháng sinh đã được
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sử dụng trong chăn nuôi. Tuy nhiên việc lạm
dụng kháng sinh dẫn đến nguy cơ sản sinh ra vi
khuẩn kháng thuốc và tồn dư kháng sinh trong
thịt gà làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
(Hernandez-Patlan et al., 2019).

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh
hưởng của vi khuẩn FWRE FLOO V FLGRSKLO V,
trà xanh và kẽm sulfate (ZnSO�) trong phòng
bệnh đường tiêu hóa và thúc đẩy tăng trưởng ở
gà để hạn chế việc sử dụng kháng sinh, đảm bảo
sức khỏe vật nuôi và thân thiện với môi trường.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu

- Bột trà xanh, kẽm sulfate, FWRE FLOO V
FLGRSKLO V, kháng sinh colistin

- Gà thí nghiệm: 500 gà ta lai một ngày tuổi

- Môi trường nuôi cấy vi khuẩn: MacConkey
agar (Merck), plate count agar (Merck), buffered
peptone water (Merck), Rappaport-Vassiliadis
broth (Oxoid), xylose lysine desoxycholate agar
(Merck), PBS (Invitrogen).

2.2. Phương pháp thí nghiệm

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

500 gà ta lai 1 ngày tuổi được chia làm năm
lô thí nghiệm (mỗi lô 100 con) được bố trí như
trình bày ở bảng 1. Thí nghiệm được thực hiện
hai lần.

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm

Lô N Lô M Lô C Lô K Lô P
Số lượng gà/lô ��� ��� ��� ��� ���
Không bổ sung X
Bổ sung men vi sinh X
Bổ sung bột trà xanh (1%) X
Bổ sung kẽm sulfate X
Bổ sung kháng sinh X
Thời gian theo dõi 2 tháng 2 tháng 2 tháng 2 tháng 2 tháng

Các chỉ tiêu nghiên cứu: Trọng lượng gà,
tình trạng tiêu chảy ở gà, vi sinh vật trong
phân gà.

Để đánh giá hiệu suất chăn nuôi gà, chúng
tôi đã tiến hành cân trọng lượng gà ở các lô thí
nghiệm hai tuần/lần.

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu�

Tạimỗi ô chăn nuôi,mẫu phân gà tươi được thu
thập từ 5 vị trí khác nhau trênnền chuồng.Mỗi vị trí
thu thập khoảng 5 gram sau đó trộn đều thànhmẫu
đại diện cho ô chuồng và cho vào trong túi nilon vô
trùng. Mẫu được đánh số và bảo quản lạnh trong
thùngđákhô,vậnchuyểnvềphòng thí nghiệmngay
trong ngày (Al-Zenki et al., 2009).

2.2.3. Phương pháp phân tích mẫu

- Phương pháp pha loãng mẫu� (FDA:
Bacteriological Analytical Manual)

Pha loãng mẫu phân theo tỷ lệ 1/10 bằng cách
lấy 25gphân chovào túi dậpmẫuchứa 225ml dung
dịch Buffered pepton water. Lấy 1ml của hỗn hợp
pha loãng nói trên tiếp tục pha loãng mẫu theo dãy
nồng độ từ 10 -1 đến 10-8 bằng PBS.

- Phương pháp tính vi khuẩn tổng số (FDA:
Bacteriological Analytical Manual)

Dùng pipet hút 100µl dung dịch từ mỗi
ống của dãy pha loãng nhỏ lên trên bề mặt đĩa
thạch Plate count agar. Láng đều mặt thạch
bằng que cấy thủy tinh hình tam giác. Mỗi
nồng độ pha loãng nuôi cấy trên 2 đĩa và ở
nhiệt độ 37°C/ 24h.
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- Phương pháp đếm số lượng E. coli� (theo
hướng dẫn của nhà sản xuất-Merck)

Dùng pipet hút 100µl dung dịch từ mỗi ống
của dãy pha loãng nhỏ lên trên bề mặt đĩa thạch
MacConkey. Láng đều mặt thạch bằng que cấy
thủy tinh hình tam giác (mỗi nồng độ pha loãng
cấy trên 2 đĩa). Nuôi cấy vi khuẩn ở nhiệt độ
37°C/ 24h. Đọc kết quả: Trên đĩa thạch, khuẩn
lạc của ( FROL có màu hồng cánh sen và các vi
khuẩn khác có màu hơi vàng.

Công thức tính vi khuẩn tổng số (TCVN
6404: 2016):

N = Số vi khuẩn có trong mẫu

∑ C = là tổng số khuẩn lạc đếm được trên
hai đĩa được giữ lại từ hai độ pha loãng liên tiếp,
trong đó ít nhất một đĩa chứa tối thiểu 10 khuẩn
lạc

V = là thể tích chất cấy được đưa vào mỗi
đĩa, tính bằng mililit (ml)

d = là độ pha loãng tương ứng với dung dịch
pha loãng đầu tiên được giữ lại.

- Phương pháp xác định Salmonella� (WHO-
Global OPRQ OO -Surv, 2003)

Tiền tăng sinh: Dung dịch hỗn hợp phân và
Buffered peptone water pha loãng 1/10 bên trên
được ủ ở 37oC/16-20h.

Tăng sinh: Cấy chuyển 1ml dung dịch tiền tăng
sinh sang môi trường Rappaport-Vassiliadis (10ml)
ủ ở 42oC/18-24h.

Từ môi trường tăng sinh, dùng khuyên
cấy cấy chuyển khuẩn dịch (canh tăng sinh)
lên trên môi trường thạch xylose lysine
deoxycholate (XLD) sao cho có thể tạo được
những khuẩn lạc tách rời. Lật ngược đĩa ủ ở
37oC trong 24-48h.

Trên môi trường XLD: Khuẩn
lạc OPRQ OO điển hìnhmàu đỏ với tâmmàu đen,

Vi khuẩn được nuôi cấy ở môi trường
Buffered peptone water, ủ ở nhiệt độ 37oC
trong 24-48h. Nhỏ 3-5 giọt thuốc thử Kovac's
vào trong ống nghiệm, quan sát kết quả.
Phản ứng dương tính sẽ xuất hiện vòng màu
đỏ phía trên dung dịch nuôi cấy. OPRQ OO
cho phản ứng sinh Indole âm tính.

- Phương pháp xử liệu:�Số liệu được nhập
vào phần mềm Excel 2010 và được phân tích
theo phương pháp One-way ANOVA (Analysis
Of VAriance) (Brooks và Johanson, 2011).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiệu quả về hiệu suất chăn nuôi

Kết quả được trình bày ở bảng 2 và ảnh
1 cho thấy qua hai lần thí nghiệm việc áp
dụng các giải pháp kỹ thuật bổ sung vi
khuẩn FWRE FLOO V FLGRSKLO V (500g hỗn
hợp/100kg thức ăn), bổ sung bột trà xanh
(500g bột trà xanh/100kg thức ăn), kẽm
sulfate (5g/20kg thức ăn) đã có tác động rõ rệt
đến tăng trọng của gà. Tuần thứ hai, tuần thứ
tư và tuần thứ sáu sau thí nghiệm, trọng lượng
gà ở các lô bổ sung vi khuẩn FWRE FLOO V
FLGRSKLO V (lô M), lô bổ sung trà xanh (lô C)
và lô bổ sung kẽm sulfate (lô K) cao hơn so
với lô bổ sung kháng sinh (lô P) và lô không
bổ sung (lô N) với p<0,05. Tuy nhiên, đến
tuần thứ 8 sau thí nghiệm không có sự sai
khác rõ rệt về trọng lượng gà thu được giữa
các lô (p>0,05). Trong đó trọng lượng trung
bình cuối kỳ của gà ở lô bổ sung kẽm sulfate
(1,67 ± 0,05) và lô bổ sung trà xanh (1,66 ±
0,05) cao nhất ở lần thí nghiệm 1 và lần thí
nghiệm 2 (bảng 2).

Như vậy, vi khuẩn FWRE FLOO V FLGRSKLO V,
trà xanh và kẽm sulfate có tác dụng kích thích
tăng trưởng của gà ở giai đoạn đầu cao hơn so
với gà được bổ sung thêm kháng sinh và gà
không được bổ sung. Kết quả nghiên cứu này
của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên
cứu của Bai et al., (2013), Jelveh et al., (2018),
Sarvari et al., (2015).

N =
ƩC

V x 1,1 x d
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Bảng 2. Trọng lượng của gà thí nghiệm (kg/con)

Lần và
tuần thí nghiệm Lô N Lô P Lô M Lô C Lô K 3

Lần 1

Tuần 2 0,37 ± 0,01 0,39 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,4 ± 0,02 0,42 ± 0,01 <0,05

Tuần 4 0,83 ± 0,02 0,81 ± 0,01 0,8 ± 0,02 0,86 ± 0,01 0,83 ± 0,02 <0,05

Tuần 6 1,21 ± 0,05 1,21 ± 0,04 1,24 ± 0,06 1,32 ± 0,03 1,35 ± 0,06 <0,05

Tuần 8 1,59 ± 0,05 1,6 ± 0,04 1,63 ± 0,04 1,65 ± 0,06 1,67 ± 0,05 >0,05

Lần 2

Tuần 2 0,38 ± 0,01 0,4 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0.41 ± 0,01 <0,05

Tuần 4 0,83 ± 0,01 0,8 ± 0,01 0,8 ± 0,02 0,85 ± 0,15 0,83 ± 0,02 <0,05

Tuần 6 1,18 ± 0,07 1,2 ± 0,03 1,27 ± 0,05 1,34 ± 0,05 1,35 ± 0,05 <0,05

Tuần 8 1,61 ± 0.06 1,62 ± 0,06 1,63 ± 0,07 1,66 ± 0,05 1,65 ± 0,04 >0,05

Hình 1. Gà thí nghiệm qua các tuần

Lý do cho sự cải thiện về tăng trọng của gà
ở gia đoạn đầu (mới nở-6 tuần tuổi) của các lô
M, lô C, lô K và lô P so với gà lô N có thể do
cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng.
Bổ sung men vi sinh có tác dụng điều chỉnh
môi trường và tăng cường chức năng hàng rào
đường ruột thông qua việc củng cố các thành
viên có lợi của hệ vi sinh đường ruột, loại trừ

mầm bệnh cạnh tranh và kích thích hệ thống
miễn dịch (Vicente et al., 2008). Bổ sung kẽm
có liên quan đến các enzyme là những chất có
vai trò chính trong quá trình tổng hợp DNA,
RNA và protein cơ thể (Karamouz W O , 2010).
Các chiết xuất trà xanh ảnh hưởng trực tiếp với
các cơ chế sinh lý như điều chỉnh hệ vi sinh vật
manh tràng. Kháng sinh làm giảm số lượng vi
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sinh vật của đường tiêu hóa cạnh tranh với vật
chủ để lấy chất dinh dưỡng. Ngoài ra, kháng
sinh hoạt động như chất kích thích tăng trưởng
bằng cách ức chế sản xuất và bài tiết các chất
trung gian dị hóa bởi các tế bào viêm (Barton,
2000). Như vậy, phương thức hoạt động của
men vi sinh, kẽm, trà xanh và kháng sinh ở gà
rất khác nhau, mặc dù tất cả đều có thể cải thiện
hiệu suất tăng trưởng.

Ở giai đoạn gà trưởng thành (≥ 8 tuần tuổi),
hệ vi sinh vật đường ruột và hệ miễn dịch tương
đối ổn định (Lu et al., 2003; Lee et al., 2012), ít
bị ảnh hưởng của các vi sinh vật bất lợi đường

ruột cũng như các chất bổ sung vào thức ăn. Do
đó tăng trọng của gà ở các lô thí nghiệm lúc này
không có sự sai khác rõ rệt (p>0,05).

3.2. Hiệu quả phòng bệnh đường tiêu hóa

Nhằm đánh giá hiệu quả của vi khuẩn
FWRE FLOO V FLGRSKLO V, kẽm sulfate và

trà xanh trong phòng bệnh đường tiêu hóa ở
gà, chúng tôi tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu:
vi khuẩn tổng số, tổng số ( FROL, sự có mặt

OPRQ OO spp. và tình trạng tiêu chảy trên các
lô gà thí nghiệm. Kết quả được trình bày tại
bảng 3, 4 và hình 2.

Bảng 3. Kết quả đánh giá trạng thái phân gà thí nghiệm

Thời gian
Lô N Lô K Lô M Lô C Lô P

TN1 TN2 TN1 TN2 TN1 TN2 TN1 TN2 TN1 TN2
Tuần 1 � � � � � � � � � �
Tuần 2 � � � � � � � � � �
Tuần 3 � � � � � � � � � �
Tuần 4 � � � � � � � � � �
Tuần 5 � � � � � � � � � �
Tuần 6 � � � � � � � � � �
Tuần 7 � � � � � � � � � �
Tuần 8 � � � � � � � � � �

Ghi chú: TN: thí nghiệm

Theo Greenacre và Morishita (2014), tình
trạng phân gà được phân chia: Phân gà bình
thường (màu nâu và đồng nhất, thường có màu
trắng trên bề mặt) và phân gà bị bệnh đường
tiêu hóa (lượng phân tăng lên, phân không đồng
nhất, phân có màu thay đổi như màu nâu vàng,
màu đỏ như máu tươi…) và được quy ước: điểm
0 (phân gà bình thường) và điểm 1 (phân gà bị
bệnh đường tiêu hóa). Kết quả phân tích ở bảng
3 cho thấy cả hai lần thí nghiệm gà ở lô N có hiện
tượng đi phân sáp màu đỏ ở tuần thứ 3 (lần thí
nghiệm 1) và tuần thứ 4 (lần thí nghiệm 2). Phân
tích không phát hiện thấy vi khuẩn OPRQ OO
spp. và sau khi uống Baycox® 2,5% liên tục

trong 2 ngày gà đi phân bình thường. Còn gà ở
các lô K, lô M, lô C và lô P đi phân bình thường
trong suốt thời gian thí nghiệm.

Phân tích vi khuẩn trong phân gà trong 2 lần
thí nghiệm cho thấy vi khuẩn tổng số có sự biến
động tăng hoặc giảm nhẹ trong từng thời điểm
kiểm tra, sự chênh lệch nhỏ tương đối ổn định
giữa các lô với nhau (p>0,05). Tuy nhiên tổng số
( FROL giữa các lô có sự sai khác rõ rệt ở cả hai
đợt thí nghiệm (p<0,05). Lô N có các chỉ tiêu
vi khuẩn cao nhất qua hai lần thí nghiệm: Lần 1
có vi khuẩn tổng số là 8,73±0,25log10CFU/g và
tổng số ( FROL là 7,15 ± 0,31log10CFU/g; lần 2
vi khuẩn tổng số là 8,65 ± 0,24 log10CFU/g và
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tổng số ( FROL là 7,24 ± 0,18 log10CFU/g. Lô
P có chỉ tiêu vi sinh vật thấp nhất trong cả hai
lần thí nghiệm: Lần 1 vi khuẩn tổng số là 8,0
± 0,3 log10CFU/g và tổng số ( FROL là 6,47 ±
0,65 log10CFU/g; lần 2 vi khuẩn tổng số là 8,07
± 0,27 log10CFU/g và tổng số ( FROL là 6,55 ±
0,66 log10CFU/g.

Lô C (bổ sung trà xanh): lần 1 có vi khuẩn
tổng số là 8,15±0,1 log10CFU/g và tổng số (
FROL là 6,63 ± 0,59 log10CFU/g; lần 2 có vi khuẩn
tổng số là 8,26 ± 0,14 log10CFU/g và tổng số (

FROL là 6,77 ± 0,46 log10CFU/g. Lô K (bổ sung
kẽm): lần 1 có vi khuẩn tổng số là 8,68±0,26
log10CFU/g, tống số ( FROL là 7,02 ± 0,42
log10CFU/g; lần 2 vi khuẩn tổng số là 8,57 ±
0,21 log10CFU/g và tổng số ( FROL là 7,02 ± 0,3
log10CFU/g. Lô M (bổ sung men vi sinh): lần 1
có vi khuẩn tổng số là 8,53±0,28 log10CFU/g,
tổng số ( FROL là 6,8 ± 0,45 log10CFU/g; lần 2
có vi khuẩn tổng số là 8,57 ± 0,2 log10CFU/g,
tổng số ( FROL là 6,92 ± 0,33 log10CFU/g. Tất cả
các mẫu đều không có mặt vi khuẩn OPRQ OO
spp. (bảng 4).

Bảng 4. Kết quả phân tích vi khuẩn đường tiêu hóa trong phân gà thí nghiệm

Lần
thí nghiệm

Lô
thí nghiệm

Vi khuẩn (Log 10CFU/g)
Vi khuẩn tổng số E. coli Salmonella spp.

�

Lô N 8,73±0,25 7,15 ± 0,31 Không
Lô K 8,68±0,26 7,02 ± 0,42 Không
Lô M 8,53±0,28 6,8 ± 0,45 Không
Lô C 8,15±0,1 6,63 ± 0,59 Không
Lô P 8,0±0,3 6,47 ± 0,65 Không

Giá trị P > 0,05 < 0,05

2

Lô N 8,65 ± 0,24 7,24 ± 0,18 Không
Lô K 8,57 ± 0,21 7,02 ± 0,3 Không
Lô M 8,57 ± 0,2 6,92 ± 0,33 Không
Lô C 8,26 ± 0,14 6,77 ± 0,46 Không
Lô P 8,07 ± 0,27 6,55 ± 0,66 Không

Giá trị P > 0,05 < 0,05

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng một vai trò
quan trọng đối với sức khỏe và sự tăng trưởng
của động vật thông qua các tác động của nó đối
với hình thái/ sự phát triển của ruột, dinh dưỡng
và chức năng miễn dịch. Một hệ vi sinh khỏe
mạnh có trong đường ruột góp phần quan trọng
vào chức năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh
dưỡng ở ruột. Trong chăn nuôi gia cầm thương
mại, sự phát triển của hệ vi sinh vật đường ruột ở
gà con thường bị ảnh hưởng bởi vệ sinh chuồng
trại, sử dụng thuốc và các biện pháp chăn nuôi.
Chính vì thế, gà con giai đoạn tăng trưởng ban

đầu dễ bị nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh đường
ruột (Barrow, 1992).

Việc sử dụng kháng sinh trong chế độ ăn
uống đã được sử dụng phổ biến trong sản xuất
gia cầm thương mại trong vài thập kỷ qua để
ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường ruột ở gà con
và thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù con người đã
biết tác hại của việc lạm dụng kháng sinh đối
với sức khỏe vật nuôi và sức khỏe cộng đồng
nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Nhu
cầu tìm giải pháp thay thế hiệu quả để kiểm soát
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các bệnh truyền nhiễm và hạn chế sự hình thành
vi khuẩn kháng thuốc, và quan trọng hơn là
giữ cho kháng sinh là một công cụ hữu ích cho
tương lai đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Các chất thay thế kháng sinh mang tính tự nhiên
và không độc hại gồm prebiotic, probiotic,
phytoterapeutics (các sản phẩm thực vật - thảo
mộc và dầu etheric), acid hữu cơ, muối vô cơ và
enzyme đã được tìm kiếm và thử nghiệm để cải
thiện sức khoẻ đường ruột gia cầm nói riêng và
sức khỏe của vật nuôi nói chung. Trong nghiên
cứu này, trà xanh, kẽm sulfate và vi khuẩn

FWRE FLOO V FLGRSKLO V đã được lựa chọn và
khảo sát. Cả ba chất đều có tác động có lợi đến
hệ vi sinh vật đường ruột theo các phương thức
khác nhau. Trà xanh có tác dụng gần giống như
kháng sinh trong việc giảm không chọn lọc tổng
số vi sinh vật, kết quả này cũng phù hợp với

kết quả nghiên cứu của Cao W O (2005). Ngoài
ra, còn nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất
từ ��trà xanh còn có tác dụng ức chế các loại vi
khuẩn W SK ORFRFF V V, LE LR FKRO ,
KLJ OO spp., FLOO V spp., .O EVL OO spp.,
V GRPRQ V JLQRV (Iwaya et al., 2017),

cầu trùng (Jang et al., 2007) và virus cúm gia
cầm thông qua việc trộn vào thức ăn hoặc nước
uống (Lee et al., 2012). Trà xanh và chiết xuất
của trà xanh là một sản phẩm tự nhiên tái tạo,
không tốn kém để sản xuất đã được cho phép
sử dụng cho cả người và động vật làm phụ gia
thực phẩm hoặc thức ăn. Với chi phí hợp lý, trà
xanh và chiết xuất của nó không chỉ ngăn ngừa
bệnh đường tiêu hóa ở gia cầm mà còn có tiềm
năng làm giảm sự lây nhiễm và khả năng phát
tán virus cúm gia cầm ở những vùng có nguy
cơ cao.

Hình 2. Khuẩn lạc vi khuẩn E. coli trên thạch MacConkey

Cách phổ biến để duy trì sức khỏe đường
ruột là tăng số lượng vi khuẩn mong muốn dẫn
đến ức chế sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh
(Guo et al., 2004). Men vi sinh ( FWRE FLOO V
FLGRSKLO V) có thể loại bỏ hệ vi sinh vật bất
lợi bằng một số cơ chế bao gồm sản xuất các
chất ức chế như các acid hữu cơ, hydrogen
peroxide, bacteriocins và carbon peroxide, ngăn
chặn các vị trí bám dính trên bề mặt biểu mô
ruột, cạnh tranh dinh dưỡng và kích thích miễn
dịch (Patterson và Burkholder, 2003). Do đó, vi
khuẩn tổng số ở lô được bổ sung FWRE FLOO V
FLGRSKLO V cũng phong phú như ở lô N, nhưng

số lượng ( FROL thấp hơn (bảng 4).

Kẽm là một nguyên tố vi lượng thiết yếu cho
sự phát triển của hầu hết các sinh vật. Số lượng
kẽm bên trong các tế bào được điều tiết cao, vì
quá ít kẽm không hỗ trợ tăng trưởng, trong khi
quá nhiều kẽm sinh độc hại. Nhiều tế bào vi
khuẩn đòi hỏi các hệ thống hấp thu kẽm để tăng
trưởng hoặc sản sinh độc lực. Sự phát triển của
vi sinh vật trong đường tiêu hóa làm giảm lượng
kẽm. Nếu không có chất vận chuyển kẽm có ái
lực cao thì PS ORE FW M M QL (một vi khuẩn
sống chủ yếu ở manh tràng của gà) không thể tái
tạo và xâm chiếm đường tiêu hóa. Đây là minh
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chứng về sự cạnh tranh kẽm giữa các vi sinh
vật trong đường tiêu hóa của gia cầm (Gielda
và DiRita, 2012). Do vậy, hoạt động của kẽm
trong việc điều chỉnh hệ vi khuẩn ở đường ruột
gà bằng cách tăng số lượng vi khuẩn có lợi như

FWRE FLOO V cạnh tranh chất vận chuyển kẽm
có ái lực cao với các vi khuẩn có hại như ( FROL
dẫn đến giảm số lượng các vi khuẩn này.

IV. KẾT LUẬN
- Các giải pháp kỹ thuật đã có tác động rõ

rệt đến tăng trọng của gà (p<0,05). Trong đó lô
bổ sung kẽm sulfate ở lần thí nghiệm 1 và lô bổ
sung trà xanh ở lần thí nghiệm 2 có trọng lượng
cuối kỳ cao nhất.

- Hiệu quả về phòng bệnh đường tiêu hóa:
không có hiện tượng gà bị bệnh đường tiêu hóa
trong cả hai lần thí nghiệm đối với lô M, lô C,
lô K và lô P. Vi khuẩn tổng số, số lượng ( FROL
của lô N (không bổ sung gì vào thức ăn) là cao
nhất và lô P (bổ sung kháng sinh vào thức ăn)
là thấp nhất trong cả hai lần thí nghiệm. Không
phát hiện vi khuẩn OPRQ OO spp. trong phân
gà thí nghiệm.

- Không cần thiết bổ sung thêm kháng sinh
vào thức ăn cho gà để kích thích tăng trưởng và
phòng bệnh đường tiêu hóa.
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